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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Mức độ nhận biết (8 Câu: từ câu 1 đến câu 8)
Câu 1. Hoa Kỳ nằm hoàn toàn ở
A. bán cầu Bắc.       
B. bán cầu Nam.             C. bán cầu Tây.        
D. bán cầu Đông.
Câu 2. Hiện nay, Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới về
A. quy mô GDP.

B. quy mô dân số.

C. sản lượng dầu mỏ.

D. mật độ dân số.
Câu 3. Với tổng diện tích đất 17,1 triệu km2, Liên bang Nga là quốc gia rộng lớn 

A. thứ nhất thế giới.       
B. thứ 2 thế giới.       C. thứ 3 thế giới.            
D. thứ 4 thế giới.       

Câu 4. Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là
A. tin học.
B. điện tử.
C. đóng tàu.
D. hàng không.
Câu 5. Nhật Bản giáp với đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương.      
B. Đại Tây Dương.

C. Ấn Độ Dương.

D. Bắc Băng Dương.
Câu 6. Sự già hóa dân số của Nhật Bản thể hiện ở

A.  Tuổi thọ trung bình thấp.     
B. Tốc độ gia tăng dân số cao.


C. Tỉ lệ người già trong dân cư lớn.
D. Tỉ lệ trẻ em ngày càng nhiều.
Câu 7. Chiếm tỉ trọng cao nhất và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Nhật Bản là ngành
A. dịch vụ.                   
B. công nghiệp.          
C. nông nghiệp.            D. dịch vụ công nghiệp.
Câu 8. Các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản phân bố tập trung ở khu vực nào sau đây?

A. Ven sông.     
B. Vùng núi.
C. Ven biển.
D. Đồi thấp. 
Mức độ thông hiểu (4 Câu: từ câu 9 đến câu 12)
Câu 9. Nơi dòng biển nóng và lạnh gặp nhau ở vùng biển Nhật Bản thường tạo nên

A. ngư trường nhiều cá.                                           B. sóng thần dữ dội.            

C. động đất thường xuyên.                                      D. bão lớn hàng năm.

Câu 10. Tốc độ tăng dân số hàng năm thấp và đang giảm dần ở Nhật Bản gây nên hệ quả

A. Thiếu lao động trong tương lại, chi phí phúc lợi xã hội lớn.
B. Gây sức ép về vấn đề giáo dục.
C. Thiếu việc làm.                     

D. Gây sức ép lên tài nguyên và cơ sở hạ tầng.

Câu 11. Trung Quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau để phát triển công nghiệp khai thác?
A. Đất phù sa rộng lớn, màu mỡ.       
B. Địa hình có nhiều núi rất cao.

C. Giàu tài nguyên khoáng sản.
D. Khí hậu cận nhiệt và ôn đới.
Câu 12. Đặc điểm dân cư của Trung Quốc tác động đến phát triển kinh tế của đất nước này là

A. nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn.
B. giải quyết việc làm cho người lao động.

C. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

D. Gây nhiều vấn đề trong sử dụng tài nguyên, môi trường.
Mức độ vận dụng (6 Câu: từ câu 13 đến câu 18)

Câu 13. Nhật Bản có thể phát triển mạnh ngành khai thác thủy sản là do
A. khí hậu mang tính gió mùa.

B. có nhiều cửa sông và đầm phá.

C. có nhiều ngư trường rộng lớn.

D. vùng biển giáp nhiều nước.

Câu 14. Nguyên nhân chính làm cho các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản tập trung nhiều ở đảo Hôn-su là do
A. khí hậu mang tính gió mùa.

B. có diện tích rộng.

C. có trình độ kinh tế phát triển cao.

D. có đất đai màu mỡ.

Câu 15. Ngành chăn nuôi bò sữa được coi là thành tựu của nông nghiệp Nhật Bản là do

A. có nhiều đồng cỏ rộng lớn.


B. áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

C. có dân số đông.




D. có diện tích đất nông nghiệp lớn.
Câu 16. Trung Quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp?
A. Đồng bằng rộng, đất màu mỡ.

B. Nhiều sơn nguyên xen bồn địa.

C. Khí hậu mang tính chất lục địa.

D. Sông ngòi dốc, nhiều thác ghềnh.

Câu 17. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự khác biệt lớn trong phân bố nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc?

A. Địa hình và khí hậu.                                  
B. Biển và khoáng sản.

C. Sông ngòi và khí hậu.                               
D. Địa hình và rừng.

Câu 18. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Trung Quốc phát triển mạnh dựa trên lợi thế chủ yếu nào sau đây?

A. Thu hút được rất nhiều vốn, công nghệ từ nước ngoài.

B. Có nhiều làng nghề với truyền thống sản xuất lâu đời.

C. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.

D. Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Mức độ nhận biết 
Câu 1. Cho bảng số liệu:
Trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc giai đoạn 1978-2020

 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	1978
	1990
	2000
	2010
	2020

	Xuất khẩu
	6,8
	44,9
	253,1
	1 602,5
	2 723,3

	Nhập khẩu
	7,6
	35,2
	224,3
	1 380,1
	2 357,1


a) Giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc tăng liên tục.
b) Giá trị nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc giảm liên tục.
c) Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc tăng lên.
d) Giá trị xuất khẩu luôn cao hơn giá trị nhập khẩu ở tất cả các năm.
Câu 2. Cho bảng số liệu:
Cơ cấu dân số theo tuổi của Nhật Bản giai đoạn 1950 - 2020

 (Đơn vị: %)
	Năm
	1950
	2000
	2020

	Dưới 15 tuổi
	35,4
	14,6
	12,4

	Từ 15 đến 64 tuổi
	59,6
	68,0
	59,2

	Từ 65 tuổi trở lên
	5,0
	17,4
	28,4


a) Tỉ lệ người dưới 15 tuổi có xu hướng giảm.
b) Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số theo tuổi của Nhật Bản giai đoạn 1950 -2020 là biểu đồ tròn.
c) Tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên có xu hướng tăng.

d) Tỉ lệ người từ 15 đến 64 tuổi luôn nhỏ nhất trong tất cả các năm.
Mức độ thông hiểu 
Câu 3. Cho thông tin sau:
Với hơn 17 triệu km2, Nga là quốc gia có diện tích rộng lớn, vắt qua 2 lục địa Á-Âu cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, dân số Nga lại hết sức thưa thớt. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp quốc, tính đến ngày 07.3.2024, Nga có 144.111.287 người, chiếm 1,78% dân số thế giới. Mật độ dân số của Nga là 9 người/km2. Bên cạnh đó, Nga còn phải đối mặt với tình trạng suy giảm dân số. Vì vậy, dân số là một trong những vấn đề nổi bật được thể hiện trong Thông điệp Liên bang Nga năm 2024.

a) Liên bang Nga là một nước đông dân nhưng dân số đang giảm.
b) Liên bang Nga có mật độ dân số trung bình rất thấp.
c) Liên bang Nga có cơ cấu dân số trẻ.
d) Khuyến khích sinh con là một trong những biện pháp khắc phục tình trạng dân số suy giảm ở Nga.
Mức độ vận dụng

Câu 4. Cho thông tin sau:

Nhật Bản là một quốc đảo với khoảng 72% diện tích đất nước là đồi núi, giữa là cao nguyên và bồn địa. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm chưa đến 14% diện tích lãnh thổ. Do nguồn tài nguyên đất sử dụng để phát triển nông nghiệp rất hạn chế, buộc người Nhật phải nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại và tối ưu hóa việc sử dụng đất đai cũng như nguồn nước. Nhìn chung, nông nghiệp Nhật Bản tập trung đa dạng nhiều loài cây trồng với các ngành chính gồm trồng lúa, rau, trái cây như táo, cam, quýt, lê và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

a) Diện tích đất nông nghiệp ở Nhật Bản hạn chế.
b) Sản phẩm nông nghiệp đơn điệu, chỉ có trồng lúa gạo.
c) Nhật Bản ngày càng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, sản lượng.
d) Trồng trọt là ngành chính trong cơ cấu ngành nông nghiệp của Nhật Bản.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Mức độ thông hiểu 

Câu 1. Cho bảng số liệu: 

Trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Koa Kì năm 2020

 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2020

	Xuất khẩu
	1 424,9

	Nhập khẩu
	2 406,9


Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Hoa Kì năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).

Câu 2. Cho bảng số liệu: 

Tình hình phát triển thuỷ sản của Trung Quốc năm 2020

 (Đơn vị: triệu tấn)
	Năm
	2020

	Tổng sản lượng thuỷ sản
	65

	Sản lượng thuỷ sản khai thác
	12,7


     
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ trọng sản lượng thuỷ sản khai thác của Trung Quốc năm 2020 (kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). 
Câu 3. Biết dân số của Hoa Kì năm 2020 là 331,5 triệu người, diện tích 9,5 triệu km2. Hãy tính mật độ dân số (người/km2) của Hoa Kì năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 4. Biết trong năm 2020, sản lượng lúa gạo của Nhật Bản đạt 9 708 nghìn tấn, diện tích lúa gạo là 1 462 nghìn ha. Hãy năng suất lúa gạo (tạ/ha) của Nhật Bản năm 2020 (kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). 
Mức độ vận dụng

Câu 5.  Biết trong năm 2020, tổng số dân của Liên bang Nga là 145,9 triệu người, tỉ lệ dân thành thị là 74,8%. Hãy tính số dân thành thị (triệu người) của Liên bang Nga năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của triệu người).

Câu 6.  Cho biết sản lượng ngô của Hoa Kì năm 2000 đạt 251,9 triệu tấn, năm 2020 đạt 360,3 triệu tấn. Hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng ngô của Hoa Kì năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %).


------------Hết----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.
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Phần I . 


(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu 
	Đáp án

	1
	C

	2
	A

	3
	A

	4
	C

	5
	A

	6
	C

	7
	A

	8
	C

	9
	A

	10
	A

	11
	C

	12
	A

	13
	C

	14
	C

	15
	B

	16
	A

	17
	A

	18
	D


Phần II. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm


Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm


Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm


Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm


Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	2
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	3
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ


Phần III


(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	3832
	4
	66,4

	2
	19,5
	5
	109

	3
	35
	6
	143


	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Phan
	KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

    Vũ Văn Phước
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